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Hướng dẫn:

- Các em học sinh có thể ôn lại kiến thức lý thuyết bằng cách hoàn thành các phần trống (để sẵn) trong đề cương. (Theo SGK ban cơ bản)

- Sau mỗi phần có bài tập áp dụng được phân dạng theo từng mức độ từ dễ đến khó.

I. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

1. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI

1.1. Tính chất vật lý

a. Tính chung:

	Tính chất
	Lưu ý đặc biệt

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	


b. Tính riêng:

	Tính chất
	Lưu ý đặc biệt

	1. Độ cứng
	

	2. Khối lượng riêng
	


1.2. Tính chất hóa học:

a. Tác dụng với phi kim
	Tính chất
	Phản ứng

	Tác dụng với phi kim
	

	Tác dụng với axit
	- Với axit HCl, H2SO4 loãng:
- Với HNO3, H2SO4 đặc nóng



	Tác dụng với nước.
	

	Với dung dịch muối.
	


2. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
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Trong dãy trên, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là…….. yếu nhất là ……


     kim có tính khử mạnh nhất là…….. yếu nhất là ………
Quy tắc anpha (α):

Nếu:  
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 thì chiều pư oxi hóa khử là: 
Các phản ứng đặc biệt:
	
	Phương trình hóa học
	Hiện tượng

	Cặp (1), (3)
	
	

	Cặp (2), (3)
	
	

	Cặp (3), (4)
	
	


3. ĂN MÒN KIM LOẠI
	
	Ăn mòn hóa học
	Ăn mòn điện hóa học

	Khái niệm
	
	

	Điều kiện xảy ra
	
	

	Ví dụ
	
	


4. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
	
	Nguyên tắc
	Áp dụng để điều chế kim loại

	Điện phân nóng chảy
	
	

	Điện phân dung dịch
	
	

	Nhiệt luyện
	
	

	Thủy luyện
	
	


Câu hỏi phần Đại cương kim loại

Câu 1: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là 
     A. 2,24 lít. 

B. 3,36 lít. 


C. 0,56 lít. 

D. 1,12 lít.

Câu 2: Kim loại nào sau đây không thể điều chế được từ điện phân dung dịch muối hoặc phương pháp thuỷ luyện ?

A. Mg
B. Cu
C. Ni
D. Fe

Câu 3: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
A. Cu dung dịch FeCl3
B. Fe dung dịch HCl.

C. Fe dung dịch FeCl3
D. Cu dung dịch FeCl2
Câu 4: Gọi X là nhóm kim loại tác dụng được với dung dịch HCl và Y là nhóm kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2. Hãy cho biết nhóm kim loại X và Y nào dưới đây phù hợp với quy ước trên ?

A. Mg, Zn và Sn, Ni.       
B. Mg, Ag và Zn, Cu.        
C. Fe, Cu và Mg, Zn.           
D. Sn, Ni và Al, Mg.
Câu 5. Có các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+, Zn2+, Ag+, Sn2+, Au3+, Pb2+. Ion có tính oxi hoá mạnh nhất và ion có tính oxi hoá yếu nhất lần lượt là: 


A. Pb2+ và Ni2+  
B. Au3+ và Zn2+ 
C. Ni2+ và Sn2+ 
D. Ag+ và Zn2+ 

Câu 6: Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:

- X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc,  nguội.

- Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH.

- Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X, Y, Z lần lượt là

A. Fe, Mg, Zn
B. Zn, Mg, Al
C. Fe, Mg, Al
D. Fe, Al, Mg

Câu 7: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4  → FeSO4  + Cu.
Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.
B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
Câu 8: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch FeCl3 là:

A. Fe, Mg, Cu, Ag, Al
B. Au, Cu, Al, Mg, Zn
C. Fe, Zn, Cu, Al, Mg
D. Cu, Ag, Au, Mg, Fe
Câu 9:Phương pháp thích hợp để điều chế kim loại kiềm là

A. điện phân nóng chảy



B. điện phân dung dịch

C. nhiệt luyện





D. thủy luyện

Câu 10: Cho các thí nghiệm sau :  


(1) Cho thanh Zn nguyên chất nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng ; 
          



(2) Cho thanh thép nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng ; 


(3) Cho tấm tôn(Fe tráng kẽm) bị gãy nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng ;


(4) Cho thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4;                 


(5) Đốt dây sắt trong bình đựng khí O2  



Hãy cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra theo cơ chế ăn mòn điện hóa.

A. 4
B. 3
C. 5
D. 2
Câu 11: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol CuSO4  và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là
A. 11,2.
B. 16,0.
C. 16,8.
D. 18,0.

Câu 12: Điện phân 2 lít dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaCl và CuSO4 với điện cực trơ, có màng ngăn đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng lại. Tại catốt thu 1,28 gam kim loại đồng thời tại anôt thu 0,336 lít khí (ở đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi thì pH của dung dịch sau điện phân là:

A. 3
B. 12
C. 13
D. 2

Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là :

A. 68,2
B. 28,7
C. 10,8
D. 57,4

Câu 14: Hỗn hợp X nặng 9 gam gồm Fe3O4 và Cu. Cho X vào dung dịch HCl dư thấy còn 1,6 gam Cu không tan. Khối lượng Fe3O4 có trong X là

A. 5,8 gam.
B. 7,4 gam.
C. 3,48 gam.
D. 2,32 gam.

Câu 15: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là

A. 44,8.
B. 40,5.
C. 33,6.
D. 50,4. 

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít NO (đktc). Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 115 ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của m là

A. 3,36.
B. 3,92.
C. 3,08.
D. 2,8.

Câu 17: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít (đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hoà tan được tối đa 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là

A. 9408.
B. 8685.
C. 7720.
D. 9650.

Câu 18 : Cho 2,49 gam hỗn hợp Al và Fe (số mol bằng nhau) vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào X, thu được khí NO và m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 24,5.
B. 27,5.
C. 25,0.
D. 26,0.

Câu 19: Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư) thu được 12,768 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

A. 79,13%.
B. 28,00%.
C. 70,00%.
D. 60,87%.

Câu 20: Cho 30,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 60,4 gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối của Y so với He là 6,5. Khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z là

A. 38,0 gam.
B. 36,0 gam.
C. 30,0 gam.
D. 33,6 gam.

Đáp án

1.C-2.A-3D-4D-5B-6C-7D-8C-9A-10B-11B-12D-13A-14A-15D-16B-17C-18D-19D-20C.

II. KIM LOẠI KIỀM:
1. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Li, Na, K, Rb, Cs

	Tính chất
	Lưu ý đặc biệt

	1. Cấu trúc mạng:
	

	2. Khối lượng riêng:
	

	3. Nhiệt độ nóng chảy:
	

	4. Độ cứng
	


2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
- Nhận xét chung: 
3. ỨNG DỤNG
4. HỢP CHẤT QUAN TRỌNG
4.1. NaOH

	Tính chất
	Điều chế, ứng dụng

	
	


4.2. NaHCO3
	Tính chất
	ứng dụng

	
	


4.3. Na2CO3
	Tính chất
	ứng dụng

	
	


4.4. KNO3
	Tính chất
	ứng dụng

	
	


III. KIM LOẠI KIỀM THỔ
1. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

Be, Mg, Ca, Sr, Ba

	Tính chất
	Lưu ý đặc biệt

	1. Cấu trúc mạng:
	

	2. Khối lượng riêng:
	

	3. Nhiệt độ nóng chảy:
	


2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

- Nhận xét chung: 

a. Phản ứng với oxi:

b. Phản ứng với nước:

c. Phản ứng với axit:

3. HỢP CHẤT QUAN TRỌNG

3.1. Ca(OH)2
	Tính chất
	Điều chế, ứng dụng

	
	


3.2. CaCO3
	Tính chất
	ứng dụng

	
	


3. Thạch cao (CaSO4)
	Dãy chuyển hóa
	  CaSO4.H2O      
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          CaSO4.2H2O        
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   CaSO4

	Tên
	
	
	

	Ứng dụng


	
	
	


4 Nước cứng. 

a. Khái niệm:

b. Phân loại:

	Nước cứng
	Tạm thời
	Vĩnh cửu
	Toàn phần

	Anion
	
	
	

	Ví dụ
	
	
	


c. Tác hại

d. Cách làm mềm nước cứng bằng phương pháp kết tủa
- Với nước cứng tạm thời:

- Với tất cả các loại nước cứng:

IV.NHÔM VÀ HỢP CHẤT

1. NHÔM

a. Tính chất vật lý:

b. Tính chất hóa học

	Tính chất
	Phương trình hóa học

	1. Tác dụng với phi kim


	

	2. Tác dụng với axit


	

	3. Tác dụng với oxit kim loại


	

	4. Tác dụng với nước


	

	5. Tác dụng với dung dịch kiềm


	


c. Ứng dụng
d. Trạng thái tự nhiên, sản xuất: (nêu vai trò của criolit)
2. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

a. Nhôm oxit
	Tính chất
	Ứng dụng

	
	


b. Nhôm hiđroxit

- Tính chất vật lý

- Tính chất hóa học

c. Muối nhôm sunfat (phèn)

	Công thức của phèn chua
	Ứng dụng


	
	


Câu hỏi phần: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM

* Biết:

Câu 1: Nhận xét nào sau đây về NaHCO3 không đúng?

A. là muối axit.
B. không bị phân huỷ bởi nhiệt.

C. pH của dung dịch lớn hơn 7.
D. là hợp chất lưỡng tính.

Câu 2: Trong công nghiệp người ta điều chế NaOH dựa trên phản ứng hoá học nào dưới đây?

A. Na2O+ H2O→2NaOH.
B. Na2SO4  +  Ba(OH)2  →  BaSO4  +  2NaOH

C. 2Na+2H2O→2NaOH+H 2(
D. 2NaCl + 2H2O  
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 2NaOH + Cl 2 + H2 ↑

Câu 3: Để bảo quản kim loại kiềm Na, K trong phòng thí nghiệm người ta đã

A. ngâm chúng trong phenol.
B. ngâm chúng trong dầu hoả.

C. ngâm chúng trong ancol.
D. ngâm chúng trong nước.
Câu 4: Hấp thụ hết 4,48 lít SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Tổng khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng là :

A. 20,8 gam.
B. 18,9 gam.
C. 31,2 gam.
D. 23 gam.

Câu 5: Phương trình hoá học được viết không đúng là:

A. Ca(OH)2 + CO2 ( CaCO3 + H2O. 

B. CaCO3 
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t

¾¾®

 CaO + CO2.


C. Ca(HCO3)2 
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 CaCO3 + CO2 + H2O.
D. Be + 2H2O 
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Be(OH)2 + H2
Câu 6: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là:
A. boxit

B. đá vôi

C. thạch cao sống

D. thạch cao nung

Câu 7: Loại đá (hay khoáng chất) không chứa canxi cacbonat là:

A. đá vôi.
B. thạch cao.
C. đá hoa cương.
D. đá phấn.

Câu 8: Nhôm không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch HCl.


B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch Zn(NO3)2.

D. Dung dịch NaCl.
Câu 9: Trong các hợp chất nhôm có số oxi hóa là

A.+3.          

B. -3.        
C. +1.          
 D. -1.     

Câu 10: Trong công nghiệp nhôm được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A.Điện phân dung dịch AlCl3.    
 B. Điện phân nóng chảy Al2O3.

C. Nhiệt phân Al2O3.                     
 D. Dùng CO khử Al2O3.
Câu 11: Tính chất hóa học chung của nhôm là
A. tính khử.

B. tính oxi hóa.
C. tính lưỡng tính.

D. tính dẫn điện.

Câu 12: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của nhôm?

A.Có từ tính. 

B. Tính dẻo.

C. Màu trắng bạc.

D. Dẫn điện tốt.

*Thông hiểu

Câu 1: Khi điện phân nóng chảy CaCl2 (với điện cực trơ), tại anôt xảy ra quá trình:
A. oxi hoá ion Cl-.


B. oxi hoá ion Ca2+.      

C. khử ion Cl-.


D. khử ion Ca2+.

Câu 2: Điện phân nóng chảy 14,9 gam muối clorua của một kim loại kiềm X thu được 2,24 lit khí ở anôt (đktc). Kim loại kiềm X là :

A. Na.
B. Li.
C. Cs.
D. K.

Câu 3: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô tất cả các chất khí trong dãy nào sau đây?

A. N2, Cl2, O2 , CO2, H2
B. NH3, O2, N2, CH4, H2
C. N2, NO2, CO2, CH4, H2
D. NH3, SO2, CO, Cl2, H2.

Câu 4: Thực hiện các quá trình sau: 


(1) Điện phân NaOH nóng chảy. 


(2) Điện phân NaCl nóng chảy. 


(3) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
(4) Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl.

Các quá trình mà ion Na+ bị khử thành Na là :

A. (1), (3).
B. (1), (2).
C. (3), (4).
D. (1), (2), (4).
Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 
CaO 
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 CaCl2 
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 Ca(NO3)2 
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 CaCO3.

Công thức của X, Y, Z lần lượt là: 

A. HCl, HNO3, Na2CO3. 



B. Cl2, HNO3, CO2. 

C. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3. 


D. Cl2, AgNO3, MgCO3.

Câu 6: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
X1  
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 X2    +  X3    +    H2
X2   +   X4     →    BaCO3   +   K2CO3     +   H2O

Hai chất X2, X4 lần lượt là:

A. KOH, Ba(HCO3)2



B. NaOH, Ba(HCO3)2 

C. KHCO3, Ba(OH)2 


D. NaHCO3, Ba(OH)2 
Câu 7: Cho dãy các chất:  NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3.  Số  chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2  tạo thành kết tủa là :
A. 5.


B. 4.

C. 1.
D. 3.

Câu 8: Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 là:

A. có kết tủa trắng xuất hiện.

B. có kết tủa trắng rồi tan hết.

C. không có hiện tượng.


D. có kết tủa xanh xám rồi tan hết.  

Câu 9: Kim loại Al phản ứng được tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ở nhiệt độ thường?

A. dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch NaOH, dung dịch MgCl2.

B. dung dịch Ba(OH)2, dung dịch KHSO4, dung dịch FeSO4.

C. HNO3 đặc nguội, dung dịch CH3COOH, dung dịch CuSO4.

D. dung dịch FeCl3, dung dịch CrCl3, Fe3O4.

Câu 10: Cho các phản ứng sau:


(1) Sục NH3 dư vào dung dịch AlCl3.


(2) Sục CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.


(3) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.


(4) Cho H2SO4 dư vào dung dịch Ba(AlO2)2.


(5) Cho AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

Số trường hợp sau khi phản ứng kết thúc xuất hiện kết tủa là:


A. 3.


B. 5.


C. 4.


D. 2.

Câu 11: Cho phương trình hóa học: xAl + yHNO3 → zAl(NO3)3 + tN2 + eH2O

(x, y, z, t, e là bộ hệ số nguyên, tối giản). Tổng (x + y) có giá trị là:

A. 46.    

B. 26.      

C. 36.                 
 D. 6.
Câu 12: Cho dãy các chất sau: Al; Al2O3; Al(OH)3; AlCl3 số chất lưỡng tính là:

A. 1.
B. 2.

C. 3. 

D. 4.

* Vận dụng
Câu 1: Vôi bột (CaO) có thể gây bỏng cho người sử dụng. Khi bỏng vôi bột, cách xử lý là:

A. Rửa sạch vôi bột bằng nước rồi rửa lại bằng dung dịch amoni clorua 10%.

B. Lau bằng khăn khô cho sạch bột rồi rửa bằng dung dịch amoni clorua 10%.

C. Rửa sạch vôi bột bằng nước rồi lau khô.

D. Lau bằng khăn khô cho sạch bột rồi rửa bằng nước xà phòng loãng.
Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm Na và K vào nước được dung dịch Y và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà hết
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dung dịch Y là :

A. 150 ml
B. 200 ml
C. 300 ml
D. 600 ml

Câu 3: Cho dung dịch chứa 1 mol chất X tác dụng với dung dịch chứa 1 mol chất Y thu được dung dịch chứa 1 mol chất Z. Dung dịch Z không làm đổi màu quỳ tím. Chất X và chất Y tương ứng là:


A. NaOH và NaHSO4.
B. H3PO4 và Na3PO4.
C. NaOH và NaHCO3.
D. H2SO4 và NaOH.

Câu 4: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M theo thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Lấy 300ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y gồm (NaOH 0,2M; KOH 0,29M), thu được dung dịch Z có pH = 2. Giá trị của V là:

A. 0,134
B. 2,34
C. 0,414
D. 0,234

Câu 5: Đun nóng dung dịch X chứa: 0,05 mol Na+; 0,01 mol Ca2+; 0,02 mol, Mg2+; 0,08 mol HCO3-; 0,01 mol Cl- và SO42- đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch thu được sau phản ứng là:
A. nước cứng toàn phần.



B. nước cứng tạm thời.      

C. nước cứng vĩnh cửu.



D. nước mềm.

Câu 6: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Khí X là:
A. N2O.
B. NO2.
C. N2.
D. NO.
Câu 7: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là 
A. Na 



B. K 


C. Li 


D. Rb.

Câu 8: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 1,28
B. 0,64
C. 0,98
D. 1,96

Câu 9: Hòa tan m gam hỗn hợp Al và Al2O3 có tỉ lệ mol 4 : 1 vào dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít hiđro ở đktc. Giá trị của m là

A. 21,0.

B. 43,5.

C. 10,8.

D. 14,0.

Câu 10: Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là:


A. NaAlO2.



B. NaOH và NaAlO2.

C. NaOH và Ba(OH)2.


D. Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2.

Câu 11: Hỗn hợp X gồm Na và Al hòa tan hết trong lượng nước dư thu được a mol H2  QUOTE 
 và dung dịch Y gồm NaAlO2  QUOTE 
 và NaOH dư. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl, thì số HCl phản ứng tối đa là b mol. Tỉ lệ a:b có giá trị là:

A. 1:4.


B. 1:2. 


C. 1:3. 


D. 1:1.

Câu 12: Cho m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,792 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu trong không khí, tỷ khối hơi của X so với hiđro bằng 20,25. Biết dung dịch sau phản ứng không chứa muối amoni. Giá trị của m là: 

A. 4,83
B. 4,86
C. 5,40
D. 8,10

* Vận dụng cao
Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng sau : X  +  Y  (  Na2SO4  +  H2O. 
Với X là hợp chất chứa một nguyên tử S, Y là hợp chất không chứa S. Số cặp chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên là: 

A. 2
B. 3
C. 4
  D. 5

Câu 2: Cho 17,70 gam hỗn hợp muối cacbonat và sunfat của kim loại kiềm X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch BaCl2 1M (D = 1,08g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của muối clorua trong dung dịch Y là:

A. 11,83%
B. 15,07%
C. 12,87%
D. 16,39%.

Câu 3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al (có tỷ lệ mol tương ứng là 3 : 4) vào dung dịch chứa HNO3 loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch có chứa 8,2m gam muối. Biết rằng có 0,3 mol N+5 trong HNO3 đã bị khử. Số mol HNO3 đã phản ứng là:


A. 2,1.
B. 2,4.
C. 4,0.
D. 3,0.

Câu 4: Hòa tan m gam hỗn hợp Al, Na vào nước thu được 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác hòa tan m gam hỗn hợp trên vào 100 ml dd NaOH 4M (dư) thì thu được 7,84 lít khí (đktc) và dung dịch X. Thể tích dung dịch 2 axit (HCl 0,5M và H2SO4 0,25M) đủ phản ứng với dung dịch X để được kết tủa lớn nhất là:


A. 500ml

B. 400 ml

C. 300ml

D. 250ml

Đáp án

Biết: 1.B-2.D-3B-4D-5D-6C-7B-8D-9A-10B-11A-12A 
Thông hiểu: 1.A-2.D-3B-4B-5C-6A-7D-8B-9B-10C-11A-12B 

Vận dụng: 1.B-2C-3A-4A-5D-6D-7B-8C-9A-10B-11B-12B

VDC: 1D-2A-3D-4A

V. SẮT VÀ HỢP CHẤT
1. SẮT

a. VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON

	Nguyên tử, ion
	Cấu hình electron

	Fe
	

	Fe2+
	

	Fe3+
	


b. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
c. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

- Tác dụng với phi kim:

	Halogen:
	Oxi
	Lưu huỳnh

	
	
	


- Tác dụng với axit

+ Với HCl và H​2SO4 loãng

+ Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc.

- Tác dụng với dung dịch muối

- Tác dụng với nước

d. Trạng thái tự nhiên

Nhận xét về hàm lượng Fe trong TN: 

Các loại quặng sắt

	Pirit sắt
	Xiđêrit
	Manhetit
	Hematit

	
	
	
	


2. HỢP CHẤT CỦA SẮT
	Hợp chất
	Tính chất

	FeO


	

	Fe(OH)2


	

	Muối Fe2+


	

	Fe2O3


	

	Fe(OH)3


	

	Muối Fe3+


	


3. HỢP KIM CỦA SẮT

3.1. Gang:
	Khái niệm
	

	Phân loại


	

	Nguyên tắc, nguyên liệu

sản xuất
	

	Các phản ứng xảy ra


	


3.2. Thép

	Khái niệm
	

	Phân loại


	- Thép thường

   + Thép mềm:

   + Thép cứng;

- Thép đặc biệt:

   + Thép rất cứng: 13%Mn hoặc 18%W, 5%Cr

   + Thép không gỉ (inox): 20%Cr, 10%Ni

	Nguyên tắc, nguyên liệu

sản xuất
	


Câu hỏi phần Sắt và hợp chất:
Câu 1. Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối?

A. Al2O3. 

B. Fe3O4. 

C. CaO. 

D. Na2O.

Câu 2. Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu

A. nâu đỏ. 

B. trắng. 

C. xanh thẫm. 

D. trắng xanh.

Câu 3. Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Cu.

B. Cu, Ag. 

C. Zn, Ag. 

D. Fe, Ag.

Câu 4. Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 8,0. 


B. 10,8. 

C. 8,4. 


D. 5,6.

Câu 5. Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là


A. 4. 
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 6. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?


A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3.




B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.
 


C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.
 



D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.

Câu 7. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch FeSO4 ?


A. Au.


B. Cu.


C. Ag.


D. Mg.

Câu 8. Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được chất rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây? 


A. AgNO3. 
B. NaOH.
C. Cu. 
D. Cl2.

Câu 9. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, có thể dùng dung dịch

A. HCl.
B. NaCl.
C. NaOH.
D. HNO3.

Câu 10. Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để

hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là

       A. 375.
     B. 600.
               C. 300.                                 D. 400.


Câu 11. Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là

A. FeCl3.
B. CuCl2, FeCl2.
C. FeCl2, FeCl3.
D. FeCl2.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Hàm lượng cacbon trong thép cao hơn trong gang. 

B. Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, dẫn nhiệt tốt. 

C. Quặng pirit sắt có thành phần chính là FeS2. 

D. Sắt(III) hiđroxit là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước.
Câu 13. Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là?

A. Fe.

B. Cu.


C. Ag.


D. Al.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Kim loại Cu khử được Fe2+ trong dung dịch.
B. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH.

C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
D. Kim loại cứng nhất là Cr.
Câu 15. Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá trị của m là


 A.  22,4.

B. 19,6. 

C. 25,2. 

D. 28,0. 

Câu 16. Cho bột Fe vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl đến khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch X, hỗn hợp khí NO, H2 và chất rắn không tan. Các muối trong dung dịch X là

A. FeCl3, NaCl.
B. Fe(NO3)3, FeCl3, NaNO3, NaCl.

C. FeCl2, Fe(NO3)2, NaCl, NaNO3.
D. FeCl2, NaCl.

Câu 17. Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol H2SO4. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của 
[image: image16.wmf]3

NO

-

)

A. 4,48 gam.
B. 5,60 gam.
C. 3,36 gam.
D. 2,24 gam.

Câu 18. Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là

 
A. AgNO3 và FeCl2.




B. AgNO3 và FeCl3.




C. Na2CO3 và BaCl2.




D. AgNO3 và Fe(NO3)3.
Câu 19. Cho các phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.


(b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. 

(c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.

(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.

(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Câu 20. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 63.
B. 18.
C. 73.
D. 20.

Câu 21. Cho 5 chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là 

A. 5. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.
Câu 22. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5+, ở đktc) và dung dịch Y. biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là


A. 6,72.
B. 9,52.
C. 3,92.
D. 4,48.

Câu 23. Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là

A. 1,080. 

B. 4,185.

 C. 5,400. 

D. 2,160.

Đáp án: 1.B-2A-3B-4B-5B-6C-7D-8C-9C-10C-11B-12A-13D-14A-15A-16D-17B-18A-19A-20C-

21A-22A-23A
HGD Câu 23
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KhÝ: 0,09 mol NO + 0,015 m

 47,455 g Muèi: 


Bảo toàn O: nH2O = 0,9 – 3b – 0,105

Bảo toàn N: 0,3 = b + 0,12 + nNH4 → nNH4 = 0,18 – b. 

Bảo toàn H: 0,61 =   4(0,18 – b) + 2(0,795 – 3b) → b = 0,17 mol

Khối lượng muối = 47,455 = 0,01.18 + 0,25.56 + m + 0,61.35,5 + 62.0,17 → m = 1,08 gam
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